
SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /YCBG-BV Hưng Yên, ngày          tháng 9 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp 

Căn cứ Biên bản Hội đồng mua sắm, đấu thầu ngày 04/9/2026 về việc thống 

nhất một số nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm. 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo dưỡng, 

sửa chữa máy phát điện dự phòng bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Đ/c Nguyễn Thu Huyền, số điện thoại liên hệ: 0983.517.534. 

Email liên hệ: quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com   

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Tiếp nhận trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia (qua website https://muasamcong.mpi.gov.vn)  

Tài liệu báo giá bao gồm: Báo giá, tài liệu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ (nếu 

có), hồ sơ pháp lý) 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 21/9/2026 đến 10 giờ 00 

ngày 25/9/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/9/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Nội dung Bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện dự phòng bệnh viện (Chi 

tiết tại Phụ lục đính kèm). 

2. Địa điểm cung cấp: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

mailto:quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com
https://muasamcong.mpi.gov.vn/
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4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng.  

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu. 

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi kèm giấy tờ bao gồm: Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh; Tài liệu kỹ thuật hàng hóa;… trên hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị cung cấp tại Việt 

Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QT, TCKT, HĐMS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thái 
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PHỤ LỤC:  

NỘI DUNG BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG 

BỆNH VIỆN 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:         /YCBG-BV ngày        tháng 9 năm 2026) 

 

 

STT 
Tên hàng 

hoá, dịch vụ 
Thông số kỹ thuật/ Nội dung dịch vụ ĐVT 

Số 

lượng 

I 
Bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện FG - Wilson 275Kva, động cơ Perkins 

series 1300 

1 Lọc nhớt  

- Chất liệu: thép, cao su, sợi tổng hợp,... 

- Đường kính ngoài của gioăng: 108,71 mm. 

- Chiều cao: 309,65 m. 

- Kích thước ren: M36x1,5-5H 

- Đường kính trong gioăng: 108,71 mm. 

Cái 1 

2 
Lọc nhiên 

liệu  

- Chất liệu: sợi tổng hợp, kim loại 

- Chiều cao: 181,23 mm. 

- Đường kính ngoài: 108,2 mm. 

- Đường kính ngoài gioăng: 71,63 mm. 

- Đường kính trong gioăng: 62,59 mm. 

- Kích thước quy chuẩn: 7/8-14 UNF-2B. 

Cái 1 

3 Lọc nước 

- Chất liệu: kim loại, sợi tổng hợp,... 

- Chiều dài: 137,16 mm. 

- Đường kính ngoài gioăng: 71,98 mm. 

- Kích thước ren: 11/16’’ - 16 UN-2B. 

- Đường kính trong của gioăng: 62,53 mm. 

Cái 1 

4 Nhớt động cơ - Cấp độ nhớt (SAE J300): 15W-40 Lít 28 

5 

Dung dịch 

nước làm mát 

và chống 

đóng cặn 

- Chất liệu: Ethylene glycol hoặc Propylene glycol 

tỷ lệ pha trộn tối ưu (50% nước và 50% dung dịch) 

- Quy cách: ≥1,89 lít/can 

Can 3 

6 
Nước tinh 

khiết 

- Quy cách: ≥20 lít/ bình 

- Loại: Nước lọc tinh khiết không chứa khoáng 

chất. 

Bình 5 

7 
Nhân công 

bảo dưỡng  

* Bảo dưỡng máy phát điện: 

- Tháo két nước, thông tắc, tẩy rửa làm sạch cặn. 

- Kiểm tra, lau chùi vệ sinh tổng thể, siết lại các bộ 

phận chi tiết máy. 

- Chạy máy hoà đồng bộ hệ thống 

Trọn 

gói 
1 
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STT 
Tên hàng 

hoá, dịch vụ 
Thông số kỹ thuật/ Nội dung dịch vụ ĐVT 

Số 

lượng 

II 
Bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện Mitsubishi - 1.000Kva, động cơ Perkins 

S12RA2-PTA2-S 

1 Lọc nhớt 

- Chất liệu: thép, cao su, sợi tổng hợp,... 

- Đường kính ngoài: 118 mm. 

- Kích thước ren: 11/2-12UN. 

- Chiều dài: 260 mm. 

- Đường kính ngoài của gioăng: 110 mm. 

- Đường kính trong của gioăng: 98 mm. 

Cái 5 

2 
Lọc nhiên 

liệu  

- Chất liệu: sợi tổng hợp, kim loại,... 

- Đường kính ngoài: 93 mm. 

- Kích thước ren: 1-14UN 

- Chiều cao: 174 mm. 

- Đường kính gioăng ngoài: 72 mm. 

- Đường kính gioăng trong: 62 mm. 

Cái 4 

3 
Gioăng lắp 

giàn cò 
- Chất liệu: cao su tổng hợp Bộ 12 

4 
Kẹp đường 

ống dầu 
- Chất liệu: nhựa, hợp kim Bộ 1 

5 Nhớt động cơ - Cấp độ nhớt (SAE J300): 15W-40 Lít 100 

6 

Dung dịch 

nước làm mát 

và chống 

đóng cặn 

- Chất liệu: Ethylene glycol hoặc Propylene glycol 

tỷ lệ pha trộn tối ưu (50% nước và 50% dung dịch) 

- Quy cách: ≥1,89 lít/can 

Can 5 

7 
Nước tinh 

khiết 

- Quy cách: ≥20 lít/ bình 

- Loại: Nước lọc tinh khiết không chứa khoáng 

chất. 

Bình 10 

8 
Nhân công 

bảo dưỡng  

* Bảo dưỡng máy phát điện: 

- Tháo két nước, thông tắc, tẩy rửa làm sạch cặn. 

- Kiểm tra, lau chùi vệ sinh tổng thể, siết lại các bộ 

phận chi tiết máy. 

- Chạy máy hoà đồng bộ hệ thống 

Trọn 

gói 
1 

III Bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện Volvo - 250Kva, động cơ TAD740GE 

1 Lọc nhớt  

- Chất liệu: thép, cao su, sợi tổng hợp,... 

- Đường kính ngoài: 108 mm. 

- Lỗ ren: 11/8-16 UN 

- Chiều dài: 262 mm. 

Cái 2 

2 
Lọc nhiên 

liệu  

- Chất liệu: sợi tổng hợp, kim loại,... 

- Đường kính ngoài: 77,2 mm. 

- Lỗ ren: M16x1,5mm 

- Chiều dài: 120 mm. 

Cái 2 

3 Nhớt động cơ - Cấp độ nhớt (SAE J300): 15W-40 Lít 29 
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STT 
Tên hàng 

hoá, dịch vụ 
Thông số kỹ thuật/ Nội dung dịch vụ ĐVT 

Số 

lượng 

4 

Dung dịch 

nước làm mát 

và chống 

đóng cặn 

- Chất liệu: Ethylene glycol hoặc Propylene glycol 

tỷ lệ pha trộn tối ưu (50% nước và 50% dung dịch) 

- Quy cách: ≥1,89 lít/can 

Can 2 

5 
Nước tinh 

khiết 

- Quy cách: ≥20 lít/ bình 

- Loại: Nước lọc tinh khiết không chứa khoáng 

chất. 

Bình 3 

6 
Bộ điều khiển 

hoà đồng bộ  

- Chất liệu: nhựa, cao su, màn hình LCD,... 

- Nguồn cấp: 8 – 36 VDC 

- Mức tiêu thụ công suất cực đại: 9W ± 5% 

- Nhiệt độ vận hành: 40-70°C 

- Tần số định mức: 50 Hz/60 Hz 

Bộ 1 

7 
Nhân công 

bảo dưỡng  

* Bảo dưỡng máy phát điện: 

- Tháo két nước, thông tắc, tẩy rửa làm sạch cặn. 

- Kiểm tra, lau chùi vệ sinh tổng thể, siết lại các bộ 

phận chi tiết máy. 

- Chạy máy hoà đồng bộ hệ thống 

Trọn 

gói 
1 
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